






























































PC
Typewritten Text
both A and B + V chia sô nhiều 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
either A or B + V chia theo B/ neither A nor B +
                                                   V theo B

PC
Typewritten Text
--> trong câu khảng định

PC
Typewritten Text
--> trong câu phủ định/câu hỏi

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
: hầu hết



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
làm trang 39: 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
or

PC
Typewritten Text
and

PC
Typewritten Text
+ N ít

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
S + V + O, too.

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
câu mời/ đề nghị

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
activate (v): kích hoạt
add sth to sth: thêm vào
set sth aside : để qua 1 bên
take a long time : tốn thời gian
worth (n): đáng giá

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
(adj): trần gian/ time

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
(adj): tạm thời

PC
Typewritten Text
(n): nhiệt độ

PC
Typewritten Text
(n): cùng thời đại/ cùng gđ lịch sử

PC
Typewritten Text
consider (v): cân nhắc, xem xét

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
(adj): thận trọng/ chu đáo

PC
Typewritten Text
(adj): đáng kể/ lượng lớn

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
USA

PC
Typewritten Text
wage (v): trả tiền công
a costly war: cuộc chiến tranh hao tiền tốn của

PC
Typewritten Text
miexn chi phí

PC
Typewritten Text
vô giá 

PC
Typewritten Text
x

PC
Typewritten Text
(adj): có tính chất kết luận

PC
Typewritten Text
x



PC
Typewritten Text
= Passive voice câu bị động

PC
Typewritten Text
S + V --> ex: the baby can walk/ run.--> không chuyển bị động đc

PC
Typewritten Text
Simple present: be (am/ is / are) ; Simple past( was/ were); present perfect 
                                                                                      has been/ have been

PC
Typewritten Text
past participle: _V có quy tắc + ed
bất quy tắc V sẽ là cột 3

PC
Typewritten Text
______

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
____

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
___

PC
Typewritten Text
catch - caught - caught 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
make SO Vo: bắt ai làm gì --> be made toV

PC
Typewritten Text
S + see              O + Vo 
      observe       O + V-ing
      hear 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
Active: 

PC
Typewritten Text
Passive:
S + be + seen          to V
              observed    V-ing
              heard

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
___

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
: bắt , chộp

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
Active: people speak English here.

PC
Typewritten Text
Active: They made the boys 
             work very hard. 

PC
Typewritten Text
Active: They/ People asked the girls to stop laughing.

PC
Typewritten Text
Milk is drunk everywhere.

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
========

PC
Typewritten Text
ex: I am alarmed at the clock.
They are surprised at her 
performance.


PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
cá nhân 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
correct (v): sửa lỗi
return (v): trở về from
return (v): trả lại
fly a kite (v): thả diều
manager (n): người quản lý
conduct (v): thực hiện/ tiến hành


PC
Typewritten Text
discover (v)= find: phát hiện
confuse (v): làm cho rối
confusing (adj): gây rắm rối
confused (adj): bị rối/ bị nhầm lẩn

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
riêng tư

PC
Typewritten Text
thuộc về nhân sự

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
khẩn cấp

PC
Typewritten Text
gây mệt mỏi

PC
Typewritten Text
tax(v): đóng thuế

PC
Typewritten Text
(v): đòi hỏi/ yêu cầu

PC
Typewritten Text
(adj): giống 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
gần như

PC
Typewritten Text
có thể 

PC
Typewritten Text
reception (n): sự đón tiếp

PC
Typewritten Text
ấm áp

PC
Typewritten Text
làm nóng

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
(adv): một cách hiếu khách

PC
Typewritten Text
(n): bệnh viện

PC
Typewritten Text
hospitable (adj): hiếu khách

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
Sv làm bài tập trang 43: trong 15 phút và trả lời vào khung chat 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
failed

PC
Typewritten Text
present continuous


PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
  ages

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
1C 2D 3C 4B
1C 2D
the Noun of

PC
Typewritten Text
V

PC
Typewritten Text
V

PC
Typewritten Text
V

PC
Typewritten Text
N

PC
Typewritten Text
1D 2C 3C 4D
likewise: hơn nữa
else : nữa 
what else/ who else
otherwise: trái lại
;on the contrary,

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
, but S+V+O
; however,

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
ngắn gọn

PC
Typewritten Text
gần như

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
tóm lại

PC
Typewritten Text
đơn giản

PC
Typewritten Text
go bankrupt: phá sản

PC
Typewritten Text
1 cách đáng kể     tiềm năng

PC
Typewritten Text
so sánh

PC
Typewritten Text
xấp xỉ



























































































































































































































































PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
_________

PC
Typewritten Text
______

PC
Typewritten Text
----------------------

PC
Typewritten Text
make 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
make a demo tape (v

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
): làm bản thu âm mẫu


PC
Typewritten Text
join + Noun: tham gia vào
obviously (adv): hoàn toàn

PC
Typewritten Text
unable to V: ko thể
have talent (v): có tài năng
at the moment : tại thời điểm này

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
-------------------

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
-------------

PC
Typewritten Text
--------

PC
Typewritten Text
----------

PC
Typewritten Text
instructor (n): người hdan
move to + place: chuyển tới
establish (v): thành lập
work as + N nghề nghiệp: làm ...

PC
Typewritten Text
professional (adj): chuyên nghiệp 
profession = job: nghề nghiệp
violinist : nhà sĩ đàn violong
ex-student (n): cựu sv 

PC
Typewritten Text
renowned (adj): nổi tiếng
patient (adj): kiên nhẫn --> patience (n): sự kiên nhẫn, lòng kiên nhẫn
strict (adj): nghiêm khắc
enventually (adv): cuối cùng 

PC
Typewritten Text
set up =

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
individual (adj): thuộc về cá nhân
depend on (v): phụ thuộc vào --> dependence (n)
length (n): độ dài --> long (adj): dài

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
------------

PC
Typewritten Text
------------

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
-----------------

PC
Typewritten Text
------------

PC
Typewritten Text
conclusion (n): kết luận
research (n)(V): nghiên cứu 
researcher (n): nhà nghiên cứu
recovery time (n): thời gian phục hồi
soothing (adj): êm ái

PC
Typewritten Text
have surgery (v): phẩu thuật
surgeon (n): bÁc sĩ phẨu thuật
reduce  sth: giảm thứ gì 
I want to play the guitar because playing it helps to reduce stress. 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
recovery rate : tỉ lệ phục hồi 
undergo (v): chịu đựng
the remaining 15 patients: 15 số bệnh nhân còn lại
suffer from 

PC
Typewritten Text
complication (n): sự phức tạp 
operation (n): cuộc phẩu thuật
intend (có khuynh hướng/ có ý định



PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
____________________________________

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
------------------

PC
Typewritten Text
------------------------

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
------------------------------------------------

PC
Typewritten Text
Tuyển dụng

PC
Typewritten Text
talent (n): tài năng
talented (adj): có tài
a recording contract : hợp đồng thu âm
musical instrument: nhạc cụ
professional standard : mức tiêu chuẩn chuyên nghiệp

PC
Typewritten Text
prefer (v): thích hơn, ưa chuộng hơn



PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
__________________

PC
Typewritten Text
-_________________________________________________

PC
Typewritten Text
-------------------------------------------------

PC
Typewritten Text
6

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
-------------------------------------

PC
Typewritten Text
_______________

PC
Typewritten Text
guide (n): hướng dẫn
a brief guide: bảng hướng dẫn ngắn gọn
register (v): đăng ký
fill out (v): điền thông tin

PC
Typewritten Text
officially (adv): một cách chính thức
move on to (v): chuyển tới bước tiếp theo

PC
Typewritten Text
purchase = buy: mua



PC
Typewritten Text
-------------------------------------------------------------------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
8B 9A 10C 11C

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
-----------------------------------------------------------

PC
Typewritten Text
--------------------------------------

PC
Typewritten Text
______________________________________

PC
Typewritten Text
----------------------

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
--------------------------------------------------------------------

PC
Typewritten Text
conduct (v): triễn khai, thự hiện
divide into (V): chia ra thành 
vote (v)(n): bình chọn for 

PC
Typewritten Text
take place (v): diễn ra  carry out: thực 
                                                      hiện

PC
Typewritten Text
taste (n): thị hiếu  nationwide (adv): khắp cả nước, toàn quốc              worldwide: khắp thế giới



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
acquantance (n): người quen
a trustworthy company : một công ty đáng tin cậy 
dissatisfaction (n): sự không hài lòng

PC
Typewritten Text
demand a refund (v): yêu cầu trả lại tiền 



PC
Typewritten Text





































PC
Typewritten Text
empty >< full

PC
Typewritten Text
sink 


PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
A. the plates are full of food.

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
the coffee cup is empty.

PC
Typewritten Text
B. The sink is full of dishes.

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
A. The man is preparing food.

PC
Typewritten Text
D. The woman is holding a fork.

PC
Typewritten Text
full of + Noun (adj): 

PC
Typewritten Text
1. Are you hungry? - B. Yes, Let's eat something.
2. What is in your sandwich? - A. Cheese and tomato.
3. Do you eat meat? - N, I'm a vegetarian.
4. How was that new restaurant? - The food was good but the service was poor.
5. What time is dinner? - C. It's seven.

PC
Typewritten Text







PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
most + Noun số nhiều : hầu hết (chung)/ most of the Noun nhiều 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
employee (n): nhân viên
employer (n): người chủ
employ (v): thuê làm việc
employed (adj): có việc làm >< unemployed (adj): thất nghiệp 

PC
Typewritten Text
every/ another + số và đơn vị số nhiều : 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
busy + V_ing (adj): bận làm ...
prepare for (v): chuẩn bị cho ...

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
__

PC
Typewritten Text
person (sing.)
people (pl.)

PC
Typewritten Text
forget + to V : quên làm../ forget + V-ing : quên đã làm ...

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
not ... anymore : không còn nữa
i don't love you anymore.

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
làm phần part V này 15 câu trong 20 phút. Câu trả lời vào khung chat Ms Thanh Tú
trang 197,198,199

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
adj + to V

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
either ... or ...

PC
Typewritten Text
__

PC
Typewritten Text
pour (v): rót nước/ 
serve +N" phục vụ 
fill (v): làm đầy
guest(n): khách khứa

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
bowl: cái chén/ tô
cup: cái tách

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
most + Noun số nhiều/ most of the Noun nhiều (cụ thể)
the most + Adj dài --> so sánh nhất
mostly (adv): (ko đứng trước Noun

PC
Typewritten Text
vị trí của adj + Noun :
opinion+ size+ age+ color+ origin + material/ purpose + NOUN

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
allow (V): cho phép _ to V
prohibit (v): cấm làm from

PC
Typewritten Text
halt (v): tạm thời dừng làm ...

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
drink (n): thức uống 

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text
v

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
almost + adj 

PC
Typewritten Text
--> (+)
--> (-) (?)

PC
Typewritten Text
S + be + so + adj + that S+V+O

PC
Typewritten Text
neither ... nor ...: không phải A or B / neither of ...
both A and B : cả A và B / both of the ...


PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

























PC
Typewritten Text
good at + V-ing : giỏi về 

PC
Typewritten Text
_________

PC
Typewritten Text
cái bảo vệ mắt

PC
Typewritten Text
_______

PC
Typewritten Text
chất hóa học
damage (v)(n): phá hủy, phá hoại

PC
Typewritten Text
goggles: kính bảo hộ mắt/ kính bơi

PC
Typewritten Text
would rather + Vo: khá / như thể...
         do the experiments: làm thí nghiệm


PC
Typewritten Text
6



PC
Typewritten Text
biology (n): sinh học
living things: vật sống
worm (n): con sâu
geology (n): địa chất học
geography (n): địa lý

PC
Typewritten Text
chuột cống

PC
Typewritten Text
mouse - mice: con chuột

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
observe (v): quan sát
observatory: đài quan sát
telescope: kính thiên văn



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
Làm bài tập Part V: trang 213,214, 215 trong 
15 phút

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
hết giờ làm bài lúc 0h13

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
(v) to V/ V-ing: nhớ phải làm/ nhớ đã làm

PC
Typewritten Text
(n): trí nhớ

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
remain (v): vẫn còn + adj
remind (v) of: gợi nhớ 

PC
Typewritten Text
let S.O + Vo : để ai làm
allow S.O + to V : cho phép ai làm ... 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
accustom (v): làm quen
accustomed (adj): quen thuộc 
get/ grow accustomed: trở nên quen thuộc  

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
must/ can / could / will/ would /should + Vo
instruction (n): sự hướng dẫn
follow (v): làm làm theo
precisely (adv): một cách chính xác

PC
Typewritten Text
____

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
The UN

PC
Typewritten Text
miss home/ friends/: nho nhung

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
had better + Vo= should + Vo = nên làm

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
câu sai bảo/ khiến: S+ have/ get + Sth + P.P 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
better 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
be covered with : được bao phủ 

PC
Typewritten Text
The mountain is covered with snow, the mountain ...

PC
Typewritten Text
be satisfied with: hài lòng với

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
cry (v): khóc
burst into tears: bật khóc
pour (v): rót 
sob (v): vút lên 

PC
Typewritten Text
___

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
GIVE S.O Sth: đưa / tặng / cho ai cái gì 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
give Sth to SO
give - gave - given

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
cover with

PC
Typewritten Text
 (v): bao phủ

PC
Typewritten Text
satisfy: làm cho hài lòng

PC
Typewritten Text
leave - left - left: rời khỏi, bỏ lại

PC
Typewritten Text
The baby was left alone, the baby ...

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
cancel (v): hủy bỏ

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
______

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
information / knowledge(unC.N)

PC
Typewritten Text
--> không có số nhiều 
data (UnC. N): dữ liệu

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
send - sent - sent Sth to S.O: gửi thứ gì cho ai
S + have/ get + Sth + P.P--> cấu trúc câu sai khiến / mình ko tự làm mà có người khác làm thay
i have just had my hair cut./ (I painted my house.)
I have my house painted. 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
be on display: được trưng bày
S + Be + P.P-- bị động
 S + be + V-ing -- dạng tiếp diễn
P.P như 1 Adj + Noun --> the well-paid salary

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
The pictures which were taken by ..... --> rút gọn MĐ QH dạng bị động còn lại P.P; dạng active sé còn 
                                                          _____                                                                  V-ing

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
vanish (v): biến mất

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
attempt (n/v): nổ lực

PC
Typewritten Text
reach (v): chạm tới, với tới
log out/ log in : đăng xuất/ đăng nhập
access + N (computer/ internet): đăng nhập
pass (v): vượt qua

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
try + V-ing: thử làm 
try + To V: cố gắng làm

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
be in charge of : chịu trách nhiệm

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
Làm Part VI trong 15 phút, 10h25 hết giờ làm bài

PC
Typewritten Text
Trang 216,217,218

PC
Typewritten Text
actively (adv): một cách tích cực

PC
Typewritten Text
_____

PC
Typewritten Text
promote (v): thăng tiến, 
                    đẩy mạnh

PC
Typewritten Text
science-related subjects: các môn liên quan đến khoa học
get good grades (v): đạt điểm cao
encourage (v): khuyến khích, động viên SO to V 

PC
Typewritten Text
opportunity (n) (count.): cơ hội 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
khoa tâm lý học

PC
Typewritten Text
________

PC
Typewritten Text
tham gia

PC
Typewritten Text
take medication: điều trị y khoa

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
look for(v): tìm kiếm = seek  
search (v): tìm kiếm trên internet/ web  

PC
Typewritten Text
(adj): cần thiết

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
investigate (v): điều tra

PC
Typewritten Text
take + khoảng thời gian to V :
tốn khoảng time để làm

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
come - came - come: đến 
see - saw - seen: nhìn

PC
Typewritten Text
_____

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
aware of (adj): nhận thức, thức tỉnh

PC
Typewritten Text
make sure = be sure : chắc chắn

PC
Typewritten Text
(v): kết nối

PC
Typewritten Text
(v): lướt

PC
Typewritten Text
in / log out: đăng nhập/ đăng xuất

PC
Typewritten Text
(v): truy cập

PC
Typewritten Text
(v): tửỏng tượng, hình dung

PC
Typewritten Text
(n): sự ấn tượng

PC
Typewritten Text
(n): dấu hiệu 

PC
Typewritten Text
toàn thể nhân sự bán hàng

PC
Typewritten Text
have/ has + P.P

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
buy - bought - bought : mua

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
make a sale: đưa ra việc bán hàng

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
______ ứng dụng

PC
Typewritten Text
việc bảo hành

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
(v/n)

PC
Typewritten Text
9A. 10B 11A 12 C

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
update (v/n): cập nhật

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
registration (n): việc ghi danh

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
vì

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_____

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
________

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
________________

PC
Typewritten Text
2

PC
Typewritten Text
1

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_______________________________ 3

PC
Typewritten Text
1C 2A 3D



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_____

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
__________

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
___________________

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
take place (v): diễn ra 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
________

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
hold - held - held : tổ chức, ôm , bế

PC
Typewritten Text
5

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
4

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
6

PC
Typewritten Text
_____________________

PC
Typewritten Text
_____

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
7

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
annually = yearly = every year

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
4c 5A 6B 7C



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
___________________

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
__________________________________________

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
8

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_________________

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
9

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_________________________________________ 10

PC
Typewritten Text
8A 9B 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
10 A 11C

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
revolve around (v): quay quanh



PC
Typewritten Text
Sv làm bài này từ câu 12- 15 trong 10 phút

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
______________________________________________   12

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
---

PC
Typewritten Text
your

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_______________________________________________  14

PC
Typewritten Text
________________________________________________ 13

PC
Typewritten Text
________________________________

PC
Typewritten Text
15



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
12B 13 A 14D 15B













PC
Typewritten Text
SV làm bài tập này trong 5 phút

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
------- người đỡ đầu nghệ thuật

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_____

PC
Typewritten Text
not only ..... but also...

PC
Typewritten Text
không những .... mà còn....

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
: nếu không thì, trái lại

PC
Typewritten Text
+ N/ V-ing

PC
Typewritten Text
Mở sách trang 229, 230, 231

PC
Typewritten Text
4D 5B

PC
Typewritten Text
+ N/ Vi-ng

PC
Typewritten Text
Do/ vì

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
________

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
1C 2B 3A

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
However, S+V+O, S+V+O
retired(adj): nghỉ hưu
take a long journey (v): 



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
start + to V/ V-ing
tell SO Sth: nói với ai về ...
say to SO about Sth - said - said: nói với ai về gì đó 
talk: nói chuyện

PC
Typewritten Text
: sự nhiễm


PC
Typewritten Text
It was not until + mốc thời gian / câu thì QK that + Câu thì QKĐ 

PC
Typewritten Text
whether = if 

PC
Typewritten Text
A: Are you a teacher?
thuật lại câu của A:
He asks if/ whether I am a teacher.

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
+ V-ing/ N phrase

PC
Typewritten Text
+ câu: mặc dù

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
had better = 'd better = should + Vo: nên làm ...

PC
Typewritten Text
---------------------: kỳ nghỉ hè

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
: trong khi + câu 

PC
Typewritten Text
: khi 

PC
Typewritten Text
= because

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
: trong suốt 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
6C 7B 8C

PC
Typewritten Text
drive a car
cycle = ride a bike 

PC
Typewritten Text
: phương pháp

PC
Typewritten Text
9B 10C 11A

PC
Typewritten Text
have to + Vo: phải làm

PC
Typewritten Text
S + V + O

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
---------------

PC
Typewritten Text
----

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
trong trường hợp

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
(adj): thấp 

PC
Typewritten Text
(adj): cao 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
pre + V-ing

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
---------------

PC
Typewritten Text
her eyes which were closed, ....

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
: với

PC
Typewritten Text
objection (n) to: sự phản đối
object to (adj)

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
12C 13B

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
------------

PC
Typewritten Text
14A 15C

PC
Typewritten Text
---- ------------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
.. and ...

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
at last: cuối cùng

PC
Typewritten Text
+ N chỉ mốc thời gian

PC
Typewritten Text
: nài nỉ

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
willing (adj): sẳn sàng

PC
Typewritten Text
(n): y/cầu

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
----------

PC
Typewritten Text
+ N

PC
Typewritten Text
SO + Vo

PC
Typewritten Text
make + SO + adj

PC
Typewritten Text
+ SO  + to V

PC
Typewritten Text
1C 2B 3B 4C

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
SV làm bài Part V: trong voàng 15 phút từ 9.45 - 10.00

PC
Typewritten Text
pay for Sth: trả tiền cho thứ gì

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
interested in (adj): thích
quan tâm 

PC
Typewritten Text
= leisure : trò giải trí

PC
Typewritten Text
+ V-ing / noun

PC
Typewritten Text
from: trốn thoát khỏi

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
(v)


PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
5C 6A 7C 8C

PC
Typewritten Text
: tránh

PC
Typewritten Text
phủ định

PC
Typewritten Text
think about/ of: suy nghĩ về

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
(v): ăn tối

PC
Typewritten Text
đặt chỗ

PC
Typewritten Text
trình bày

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
(adj)

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
vui

PC
Typewritten Text
vui

PC
Typewritten Text
buồn

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
hối tiếc

PC
Typewritten Text
n

PC
Typewritten Text
adj

PC
Typewritten Text
n

PC
Typewritten Text
adj

PC
Typewritten Text
forgive (v): tha thứ , forgivable(adj): có thể tha thứ>< unforgivable (adj): ko thể tha thứ

PC
Typewritten Text
tolerate (V): dung hòa

PC
Typewritten Text
talk to SO in person: nói chuyện riêng
expell: đuổi học

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
9C 10C 11A 12A

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
1

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
1B 2A 3B

PC
Typewritten Text
---------------------------

PC
Typewritten Text
------------------

PC
Typewritten Text
-----------

PC
Typewritten Text
--------------------------

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
--------------

PC
Typewritten Text
----

PC
Typewritten Text
----------

PC
Typewritten Text
2

PC
Typewritten Text
= BACK problem

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
------

PC
Typewritten Text
------------------

PC
Typewritten Text
------------

PC
Typewritten Text
Làm part VII trong 10 phút

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
: phòng quan hệ công chúng

PC
Typewritten Text
------

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
-------

PC
Typewritten Text
------

PC
Typewritten Text
------------------

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
---

PC
Typewritten Text
----------------------------------

PC
Typewritten Text
4C 5D

PC
Typewritten Text
-------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
--------------

PC
Typewritten Text
---------------------------------

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
-------------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
-----------

PC
Typewritten Text
6B

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
-----------------------------------------------------------

PC
Typewritten Text
-------------

PC
Typewritten Text
7D

PC
Typewritten Text
proud (adj) of:
tự hào về ai / gì
the official 
sponsor: nhà tài 
trợ chính thức
awaited (adj): 
được mong chờ
value (v): đánh 
giá cao
potentially (adv):
tiềm ẩn

PC
Typewritten Text
4C 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
wait 

PC
Typewritten Text
mechanic (n)

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
5B 6D
7C

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
-------------

PC
Typewritten Text
-----------------------------------

PC
Typewritten Text
thủ thư

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
------

PC
Typewritten Text
---

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
----------------

PC
Typewritten Text
----------

PC
Typewritten Text
-------------

PC
Typewritten Text
-------------------------------------------------

PC
Typewritten Text
----------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
-------------

PC
Typewritten Text
----

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
*

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
----------------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
8C 9C 10D 11C

PC
Typewritten Text
8C 9C 10D 11C

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
maximum 
>< minimum
pay - paid - paid
payable (adj)
extinguish (v)

PC
Typewritten Text
ensure(v): 
đảm bảo , chắc chắn
prohibite (v): cấm



PC
Typewritten Text
------------

PC
Typewritten Text
--------------------------

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
----------------------------------------------

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
-

PC
Typewritten Text
-----------------------------------

PC
Typewritten Text
---------------------------------------

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
-------------------------

PC
Typewritten Text
---------------------

PC
Typewritten Text
-----------

PC
Typewritten Text
________



PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
------

PC
Typewritten Text
----------

PC
Typewritten Text
-----

PC
Typewritten Text
------------------

PC
Typewritten Text
------

PC
Typewritten Text
12D 13C 14A 15C 16C

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
----------

PC
Typewritten Text
---

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text



















































































































PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
familiar(adj)

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
; bad / worse - the worst

PC
Typewritten Text
_____ nhà vật lý 

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_________

PC
Typewritten Text
1C 2C 3D

PC
Typewritten Text
____

PC
Typewritten Text
silly

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text

PC
Typewritten Text
_____

PC
Typewritten Text
gây kinh sợ

PC
Typewritten Text
1A 2A 

PC
Typewritten Text
3C

PC
Typewritten Text
4D 5A 6C

PC
Typewritten Text
4B 5C 6C




































